
STT Đơn vị 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021 28/08/2021 29/08/2021

1 TT An Lạc Thôn
Bs Hơn

SĐT: 0985.591.877

Ys Đang

SĐT: 0352.162.936

Ys Thuận

SĐT: 0369.006.989

Bs Hơn

SĐT: 0985.591.877

CN Lai

SĐT: 0988.410.046

Bs Hơn

SĐT: 0985.591.877

Bs Hơn

SĐT: 0985.591.877

2 Phong Nẫm
Ys Công

SĐT: 0906.970.377

Ys Năm

SĐT: 0939.284.961

Ys Thư

SĐT: 0365.373.264

Ys Công

SĐT: 0906.970.377

Ys Năm

SĐT: 0939.284.961

Ys Thư

SĐT: 0365.373.264

Ys Công

SĐT: 0906.970.377

3 Xuân Hòa
Ys Giang

SĐT: 0398.180.479

Y Tá Bằng

SĐT: 0835.335.335

Ys Trang

SĐT: 0774.001.066

BS Kiều

SĐT: 0907.832.375

BS Mười

SĐT: 0987.700.877

Ys Giang

SĐT: 0398.180.479

Y Tá Bằng

SĐT: 0835.335.335

4 Đại Hải
Ys So

SĐT: 0974.037.405

Ys Vân

SĐT: 0392.361.692

Ys Trinh

SĐT: 0979.426.404

Ys Nê

SĐT: 0909.515.883

Ys So

SĐT: 0974.037.405

Ys Vân

SĐT: 0392.361.692

Ys Trinh

SĐT: 0979.426.404

5 Ba Trinh 
Ys Nho

SĐT: 0369.672.462

Ys Lợi

SĐT: 0364.940.016

ĐDTH Thanh

SĐT: 0978.195.395

Ys Nho

SĐT: 0369.672.462

Ys Lợi

SĐT: 0364.940.016

ĐDTH Thanh

SĐT: 0978.195.395

Ys Nho

SĐT: 0369.672.462

6 Trinh Phú
Ys Khuyên

SĐT: 0384.317.937

Ys Thái

SĐT: 0838.948.864

Ys Quý

SĐT: 0919.730.655

Ys Khuyên

SĐT: 0384.317.937

Ys Thái

SĐT: 0838.948.864

Ys Quý

SĐT: 0919.730.655

Ys Khuyên

SĐT: 0384.317.937

7 Thới An Hội
Ys Trang

SĐT: 0774.001.066

Ys Om

SĐT: 0348.216.948

Ys Trang

SĐT: 0774.001.066

Ys Om

SĐT: 0348.216.948

Ys Trang

SĐT: 0774.001.066

Ys Om

SĐT: 0348.216.948

Ys Trang

SĐT: 0774.001.066

8 An Lạc Tây
Ys Chính

SĐT: 0987.772.079

Ys Ái

SĐT: 0939..010.267

Ys Hiền

SĐT: 0936.436.714

Ys Chính

SĐT: 0987.772.079

Ys Ái

SĐT: 0939..010.267

Ys Hiền

SĐT: 0936.436.714

Ys Chính

SĐT: 0987.772.079

9 Nhơn Mỹ
Ys Thu 

SĐT: 0987.228.189

Ys Duy

SĐT: 0933.731.510

Ys Kiệt

SĐT: 0983.986.090

Ys Trúc

SĐT: 0987.561.007

Ys Thu 

SĐT: 0987.228.189

Ys Duy

SĐT: 0933.731.510

Ys Kiệt

SĐT: 0983.986.090

10 An Mỹ
Ys Trang

SĐT: 0367.114.397 

Ys Lắm

SĐT: 0969.507.724

Bs Nga

SĐT: 0799.666.843

Ys Ngân

SĐT: 0942.373.025

Ys Trang

SĐT: 0367.114.397 

Ys Lắm

SĐT: 0969.507.724

Bs Nga

SĐT: 0799.666.843

11 Kế An
Ys Điền

SĐT: 0939.525.526

Ys Vĩnh

SĐT: 0357.297.688

Ys Điền

SĐT: 0939.525.526

Ys Vĩnh

SĐT: 0357.297.688

Ys Điền

SĐT: 0939.525.526

Ys Vĩnh

SĐT: 0357.297.688

Ys Điền

SĐT: 0939.525.526

12 Kế Thành
Ys  Hải

SĐT: 0987.401.607

Bs Thi

SĐT: 0983.840.180

Ys  Hải

SĐT: 0987.401.607

Ys Tha

SĐT: 0393.473.113

Ys  Hải

SĐT: 0987.401.607

Ys Tha

SĐT: 0393.473.113

Ys Chúc

SĐT: 0354.531.107

13 TT Kế Sách
Ys Phần

SĐT: 0949.195.010

Ys Điệp

SĐT: 0907.383.518

Bs Tú

SĐT: 0985.438.480

Ys Phần

SĐT: 0949.195.010

Ys Điệp

SĐT: 0907.383.518

Bs Tú

SĐT: 0985.438.480

Ys Phần

SĐT: 0949.195.010
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